
Lớp: CH2017.1 Môn học:       14PHIL6000 - Triết học

Năm học: 2017 - 2018 Phòng thi: T203

Ngày thi: 01/07/2017 Giờ thi 8h00

STT Mã học viên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên

 ngành
Ghi chú

1 60850103.171.001 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 18/02/1987 Long An QLDD T203

2 60620115.171.001 Ngô Thị Trâm Anh Nữ 13/11/1987 TP. Hồ Chí Minh QLKT T203

3 60340410.171.001 Nguyễn Lý Bằng Nam 14/08/1994 Long An QLKT T203

4 60850103.171.002 Hồ Phương Bình Nam 24/09/1984 Long An QLDD T203

5 60850103.171.003 Lê Nguyễn Thanh Bình Nam 12/02/1985 Bình Dương QLDD T203

6 60850103.171.006 Võ Thành Đăng Nam 08/11/1986 Tây Ninh QLDD T203

7 60520320.171.001 Nguyễn Anh Đào Nữ 19/02/1994 Long An KTMT T203

8 60340410.171.D01 Đỗ Thị Thanh Diệu Nữ 04/10/1985 An Giang QLKT T203

9 60340410.171.D02 Nguyễn Tấn Đức Nam 06/11/1988 Tiền Giang QLKT T203

10 60520320.171.002 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 01/06/1990 An Giang KTMT T203

11 60850103.171.008 Kiều Nguyễn Kỳ Duyên Nữ 04/10/1993 Đồng Nai QLDD T203

12 60850103.171.009 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 15/06/1993 Tiền Giang QLDD T203

13 60850103.171.010 Dương Thị Hạnh Nữ 20/10/1987 Quảng Ngãi QLDD T203

14 60850103.171.011 Nguyễn Hữu Hậu Nam 25/11/1985 Hải Dương QLDD T203

15 60850103.171.D01 Võ Trung Hiếu Nam 27/07/1979 TP. Hồ Chí Minh QLDD T203

16 60850103.171.012 Nguyễn Lê Khánh Hùng Nam 01/02/1993 Long An QLDD T203

17 60620115.16.D11 Nguyễn Quang Huy Nam 06/05/1974 Hà Nội QLKT T203

18 60620115.16.054 Nguyễn Thị Huyên Nữ 05/10/1979 Hưng Yên KTNN T203

19 60850103.171.013 Đinh Tấn Khoa Nam 09/11/1992 Long An QLDD T203

20 60850103.171.014 Lê Thượng Duy Lập Nam 25/08/1983 TP. Hồ Chí Minh QLDD T203

21 60540101.171.002 Lê Trúc Linh Nữ 04/07/1994 Cà Mau CNTP T203

22 60540101.171.003 Tô Thị Hồng Linh Nữ 27/02/1983 Hậu Giang CNTP T203

23 60340410.171.D03 Nguyễn Thành Luân Nam 23/08/1991 Gia Lai QLKT T203

24 60850103.171.017 Võ Văn Luân Nam 20/02/1985 Ninh Thuận QLDD T203

25 60620115.171.002 Nguyễn Thanh Minh Nam 25/06/1991 TP. Hồ Chí Minh QLKT T203

Tổng số học viên theo danh sách: 24. Số hiện diện: . . . .  . Số vắng mặt:. . . . . 
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